
DANH SÁCH CÁC SÁNG KIẾN ĐƯỢC CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN CẤP CƠ SỞ 
HUYỆN THANH LIÊM - NĂM 2022

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 10 năm 2022 của UBND huyện Thanh Liêm)

STT Tên sáng kiến Tác giả/
Đồng tác giả Chưc vụ Đơn vị Công tác

1 Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri
của đại biểu HĐND huyện

Nguyễn Minh Tiến
Đinh Viết Cường
Trần Thị Tuấn Anh
Thạch Thị Kim Thanh
Lê Thị Hưng

Bí Thư Huyện Ủy, CT HĐND huyện
Phó chủ tịch HĐND huyện
Phó Ban Pháp chế HĐND huyện
Phó Chánh văn phòng
Chuyên viên văn phòng

Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền
Huyện Thanh Liêm

2 Giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn
huyện Thanh Liêm

Hoàng Mạnh Dũng
Phặm Đăng Vinh
Phạm Thị Thu Hằng
Trần Văn Phương
Nguyễn Thị Thu Hiền
Nguyễn Thị Dịu
Lê Quỳnh Trang

Chủ tịch UBND huyện
Chánh Văn Phòng
Phó Chánh Văn Phòng
Phó Chánh Văn Phòng
Phó Ban kinh tế HĐND huyện
Chuyên viên Văn phòng
Chuyên viên Văn phòng

Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền
Huyện Thanh Liêm

3 Giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về đất đai trên địa
bàn huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam

Lại Thị Ngọc Trâm Phó chủ tịch UBND huyện Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền
huyện Thanh Liêm

Đỗ Văn Trường
Lê Trung Kiên

Trưởng phòng TN&MT
PhóTrưởng phòng TN&MT

Phòng Tài Nguyên và Môi trường
huyện Thanh Liêm

4
Sáng kiến đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số
trong các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn huyện Thanh
Liêm

Trần Văn Quân Phó chủ tịch UBND huyện Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền
Huyện Thanh Liêm

Nguyễn Thị Phượng Phó trưởng phòng VH&TT Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Thanh Liêm

5 Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan Văn phòng
cấp ủy và Chính quyền huyện

Trần Xuân Thành Phó bí thư TT Huyện ủy Văn phòng Cấp ủy và Chính quyền
Huyện Thanh Liêm

Nguyễn Mạnh Thắng
Trịnh Thị Nhung

TVHU, Trưởng Ban
Phó Trưởng ban Ban tổ chức Huyện Ủy Thanh Liêm
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6
Giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết tố cáo đối với tổ
chức đảng, đảng viên của cấp ủy, UBKT Đảng ủy xã, thị trấn
trên địa bàn huyện Thanh Liêm

Nguyễn Văn Khánh Chủ nhiệm UBKT Ủy ban kiểm tra Huyện ủy
 Thanh Liêm

7 Giải pháp nâng cao chất lượng phong trào thi đua "Dân vận
khéo" Đỗ Thành Trung TVHU - Trưởng Ban Dân Vận kiêm

Chủ tịch Ủy ban MTTQ
Ban Dân Vận, Ủy ban MTTQ huyện
Thanh Liêm

8
Một số giải pháp góp phần xây dựng mô hình hay, cách làm
tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
trên địa bàn xã Liêm Cần

Phan Hữu Đạt
Đinh Thị Thu Hà

Bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã
Phó bí thư Thường trực Đảng ủy

Đảng ủy xã Liêm Cần,
huyện Thanh Liêm

9 Giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực
hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Thanh Hương Phạm Văn Nam Bí thư Đảng Ủy, Chủ tịch UBND xã UBND xã Thanh Hương,

huyện Thanh Liêm

10 Một số Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong
xây dựng nông thôn mới nâng cao xã Thanh Hương

Vũ Tất Thắng
Nguyễn Xuân Thái

Phó bí thư TT Đảng ủy
Phó bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Thanh Hương

11
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động nhân
dân hiến đất làm đường giao thông nông thôn xây dựng nông
thôn mới xã Liêm Cần

Phạm Văn Độ Chủ tịch UBND xã UBND xã Liêm Cần,
huyện Thanh Liêm

12
Các giải pháp hữu hiệu nâng cao chất lượng giải quyết thủ
tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, hướng tới
mức độ 4 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Liêm Thuận

Lại Thị Lan Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã Đảng ủy xã Liêm Thuận,
huyện Thanh Liêm

13 Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của đài truyền
thanh cơ sở trên địa bàn huyện Thanh Liêm Đỗ Mạnh Cường Giám đốc Trung Tâm Văn Hóa, Thông tin và

Thể thao huyện Thanh Liêm

14 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động
hiến máu nhân đạo tình nguyện Lại Văn Vinh Chủ tịch Hội chữ thập đỏ huyện Thanh Liêm

15
Giải pháp vận động cán bộ hội viên phụ nữ thực hiện thu
gom, phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình góp phần xây
dựng nông thôn mới

Cao Thị Duyên Hà
Bùi Thị Dung
Phạm Thị Liên

Chủ tịch
Phó Chủ tịch
Nhân viên

Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Thanh
Liêm

STT Tên sáng kiến Tác giả/
Đồng tác giả Chưc vụ Đơn vị Công tác
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16
Giải pháp nâng cao hiệu quả các mô hình của Đoàn thanh
niên trong phòng chống thông tin xấu độc trên không gian
mạng

Đoàn Thị Hồng Thúy Bí thư Huyện đoàn Huyện Đoàn Thanh Liêm

17
Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai,
công tác xử lý việc tranh chấp đất đai tại UBND thị trấn Tân
Thanh huyện Thanh Liêm

Nguyễn Văn Toản Chủ tịch UBND thị trấn Tân Thanh,
huyện Thanh Liêm

18
Một số giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt, hiêu quả
lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ tổ dân phố trên địa bàn thị trấn
Tân Thanh

Đỗ Văn Dũng
Phạm Đức Văn

Bí thư Đảng Ủy
Phó bí thư Đảng Ủy

Đảng ủy Thị Trấn Tân Thanh,
huyện Thanh Liêm

19
Sáng kiến kinh nghiệm Áp dụng phương pháp đóng vai tại
các giờ thảo luận trong chương trình giảng dạy lý luận chính
trị

Trần Thành Vinh Phó Giám đốc Trung Tâm Chính trị huyện Thanh
Liêm

20
Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động
của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng
huyện Thanh Liêm

Lê Thị Minh Phương HUV, Phó chủ tịch UBMTTQ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện
Thanh Liêm

21 Một số giải pháp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao
chất lượng sinh hoạt chuyên đề tại Đảng bộ xã Nguyễn Ngọc Hà Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Thanh Hải,

huyện Thanh Liêm

22
Một số giải pháp góp phần xây dựng mô hình hay, cách làm
tốt trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
trên địa bàn huyện Thanh Liêm

Hoàng Văn Hạnh
Nguyễn Thị Hải Linh

TVHU, Trưởng Ban
Chuyên viên

Ban tuyên giáo Huyện Ủy Thanh
Liêm

23
Giải pháp đẩy mạnh hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của
Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên
không giạn mạng

Đoàn Thị Vân Khánh HUV, Phó trưởng Ban Ban tuyên giáo Huyện Ủy Thanh
Liêm

24 Một số giải pháp thúc đẩy nhanh chóng công cuộc cải cách
thủ tục hành chính trên địa bàn xã Thanh Nghị Lê Quý Hoạch Chủ tịch UBND xã UBND xã Thanh Nghị,

huyện Thanh Liêm

25
Các giải pháp kinh nghiệm trong công tác triển khai thực hiện
mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ tại
UBND xã Thanh Tâm

Nguyễn Đức Viên Phó bí thư, Chủ tịch UBND xã UBND xã Thanh Tâm,
huyện Thanh Liêm

STT Tên sáng kiến Tác giả/
Đồng tác giả Chưc vụ Đơn vị Công tác
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26 Một số kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành xây
dựng nông thôn mới nâng cao Lê Hải Đăng Chủ tịch UBND xã Liêm Sơn UBND xã Liêm Sơn,

huyện Thanh Liêm

27 Một số kinh nghiệm nâng cao công tác phối hợp trong tiếp
xúc cử tri Hàn Thị Kim Oanh Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Đảng ủy xã Liêm Sơn,

huyện Thanh Liêm

28 Một số giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác kiểm
tra, giám sát trong hoạt động Hội Nông dân Đặng Thị Thu Hiền Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện Thanh Liêm

29
Sáng kiến kinh nghiệm Ứng dụng công nghệ thông tin trong
thực hiện chứng thực bản sao điện tử từ bản chính giấy tờ,
văn bản.

Nguyễn Ngọc Bình Trưởng phòng Phòng Tư pháp huyện Thanh Liêm

30

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổ chức
thực hiện có hiệu quả Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày
23/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực
hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động trên
địa bàn huyện.

Bùi Trọng Quỳnh Trưởng phòng Phòng Lao động TB&XH huyện
Thanh Liêm

31
Một số giải pháp nâng cao chất lượng , hiệu quả công tác
kiểm tra, giám sát của Đảng bộ xã Thanh Tâm trong giai
đoạn hiện nay.

Nguyễn Hồng Sơn HUV, Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Thanh Tâm,
huyện Thanh Liêm

32 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thẩm định Đồ án quy
hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

Nguyễn Triều Dương
Trịnh Quyết
Đoàn Quang Thái

Trưởng phòng
Phó trưởng phòng
Chuyên viên

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện
Thanh Liêm

33
Sáng kiến áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, thực hiện
cơ giới hóa đồng bộ từ khâu sản xuất đến khâu thu hoạch,
quản lý đồng ruộng, cây trồng, và dịch hại trên cây lúa

Đỗ Thị Thanh Nga Phó trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và phát triển
nông thôn huyện Thanh Liêm

34 Một số giải pháp nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp
xã Nguyễn Văn Thắng Chủ tịch UBND xã UBND xã Thanh Nguyên,

huyện Thanh Liêm

35 Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt
động tín ngưỡng, tôn giáo Lại Trường Giang Chủ tịch UBND xã UBND xã Liêm Phong,

huyện Thanh Liêm

36 Một số giải giải pháp xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững
mạnh Nguyễn Văn Toán Bí thư Đảng ủy Đảng ủy xã Liêm Phong,

 huyện Thanh Liêm

STT Tên sáng kiến Tác giả/
Đồng tác giả Chưc vụ Đơn vị Công tác
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37 Một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp dân tại
Uỷ ban nhân dân huyện Thanh Liêm

Nguyễn Trọng Tuệ
Lê Văn Đậu
Nguyễn Hồng Cường

Chánh thanh tra
Phó chánh thanh tra
Phó chánh thanh tra

Thanh tra huyện Thanh Liêm

38
Một số giải pháp đổi mới trong việc thực hiện cơ chế một
cửa, cơ chế một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại các
xã, thị trấn huyện Thanh Liêm

Đặng Như Thọ Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Thanh Liêm

39
Một số giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, đào tạo bồi
dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức tại xã Thanh Thủy, huyện
Thanh Liêm

Vũ Việt Chung
Vũ Quý Việt

Bí Thư Đảng ủy
Phó bí thư Đảng ủy, CT UBND xã

Đảng ủy xã Thanh Thủy,
huyện Thanh Liêm

40 Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chi thường xuyên ngân
sách huyện trong thời đại Công nghệ số

Đinh Thị Phương Lê
Lại Ngọc Quý
Trịnh Thị Thanh Vân

Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng
Phó Trưởng phòng

Phòng Tài Chính - Kế hoạch
huyện Thanh Liêm

41 Một số giải pháp phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả trên
địa bàn huyện Thanh Liêm

Bùi Văn Hiệu
Hàn Thị Tuyền

Trưởng phòng
Chuyên viên Phòng y tế huyện Thanh Liêm

STT Tên sáng kiến Tác giả/
Đồng tác giả Chưc vụ Đơn vị Công tác
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